
 

TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A3 

HỌC KÌ I- TUẦN 2 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 12/ 09 đến ngày 16/09/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

12/09 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Phát động chủ đề năm học 2022- 2023  

2 13 Tiếng Việt Bài 4 : o – ô ( Tiết 1 ) Máy chiếu 

3 14 Tiếng Việt Bài 4 : o – ô ( Tiết 2 ) Bộ đồ dùng 

4 2 Đạo đức Em với nội quy trường lớp ( Tiết 2 ) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

5  GD TC Bài 2 : Tập hợp hàng ngang , dóng hàng , điểm số   

6  Âm nhạc Ôn tập bài hát Lá cờ Việt Nam    

7  HDH Hoàn thành bài  Bảng phụ 

3 
 

13/09 

S
Á

N
G

 1 15 Tiếng Việt Bài 5 : cô – cọ ( Tiết 1 ) Máy chiếu 

2 16 Tiếng Việt Bài 5 : cô – cọ ( Tiết 2 ) Bộ đồ dùng 

3  T Anh Unit 1 – Family Lesson 1  

4 4 Toán Các số 4, 5, 6 Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 17 Tiếng Việt Tập viết sau bài 4, 5 Máy chiếu,  

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  ĐSTV Đọc sách báo ở thư viện  

4 
 

14/09 

S
Á

N
G

 1 18 Tiếng Việt Bài 6 : ơ – d  ( Tiết 1 ) Máy chiếu 

2  Mĩ thuật Bài 1 : Môn Mĩ thuật của em  

3 19 Tiếng Việt Bài 6 : ơ – d  ( Tiết 2 ) Bộ đồ dùng 

4 5 Toán Các số 7 , 8, 9  Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 3 TNXH Gia đình em ( Tiết 3 ) Tranh , MC 

6 3 HĐTN Làm quen với bạn mới Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

15/09 

S
Á

N
G

 1 20 Tiếng Việt Bài 7 : đ – e ( Tiết 1 ) Máy chiếu 

2 21 Tiếng Việt Bài 7 : đ – e ( Tiết 2 ) Bộ đồ dùng 

3 6 Toán Số 0 Máy chiếu 

4  T Anh Unit 1 – Family Lesson 2  

C
H

IỀ
U

 

5 22 Tiếng Việt Tập viết sau bài 6,7 Máy chiếu 

6 4 TNXH Ngôi nhà của em ( Tiết 1 ) Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 
 

16/09 

S
Á

N
G

 

1 23 Tiếng Việt Chồn con đi học Máy chiếu 

2  TCAN Ôn tập : Lá cờ Việt Nam…  

3  
GDTC 

Bài 2 : Ôn tập hợp hàng ngang , dóng hàng , điểm 

số  
   

4 24 Tiếng Việt Bài 9 : Ôn tập Bộ đồ dùng 

C
H

IỀ
U

 

1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  TC MT Vẽ các loại quả dạng tròn  

3 4 HĐTN Hát về tình bạn Tranh , MC 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 27 

 
KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày  25  tháng 8  năm 2022 
KHỐI TRƯỞNG  

 

 

 
 

Vũ Thị Diệu Huyền 

 

 


